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I. Giới thiệu về gói thầu
- Gói thầu số 08: Thi công xây dựng công trình: Đường đi thôn Háng Đề Đài (khu Páo Su Dào), xã Khao Mang, tỉnh Lào Cai.
- Giá gói thầu:  3.420.718.282 VND
- Nguồn vốn: Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung và các nguồn vốn hợp pháp khác.
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thâu rộng rãi trong nước, qua mạng, một giai đoạn một túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện gói thầu: 175 ngày.
1. Phạm vi công việc của gói thầu.
1.1. Quy mô đầu tư xây dựng
Công trình: Đường đi thôn Háng Đề Đài (khu Páo Su Dào), xã Khao Mang, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái xây dựng với quy mô đường cấp D (có châm trước) giao thông nông thôn theo tiêu chuẩn TCVN 10380:2014 Đường giao thông nông thôn yêu cầu thiết kế, với các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu như sau:
- Vận tốc thiết kế: V = 10 Km/h.
- Chiều dài tuyến L= 0,66 km. 
- Chiều rộng nền đường Bnền = 4,0m; chiều rộng mặt đường Bmặt = 3,0m; chiều rộng lề đường Blề = 2x0,5m = 1,0m. (Gia cố lề bên giáp rãnh bằng kết cấu áo đường)
- Độ dốc ngang mặt đường i =2%, độ dốc lề i = 4%. 
- Độ dốc dọc lớn nhất Imax = 21,33%. 
- Bán kính đường cong nhỏ nhất R = 15m.
- Kết cấu mặt mặt đường M250 dầy 18cm. 
- Độ dốc mái taluy đào là 1/0,75 đối với địa chất là đất. 
- Độ dốc mái taluy đào là 1/0,5 đối với địa chất là đá. 
- Độ dốc mái taluy nền đắp là 1/1,5.
- Rãnh dọc gia cố rãnh bằng tấm bê tông xi măng lắp ghép. 
- Công trình thoát nước: Thiết kế vĩnh cửu với tải trọng thiết kế H13-X60.
- Hệ thống an toàn giao thông: Thiết kế theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN41:2024/BGTVT.
1.2. Phương án thiết kế xây dựng 
1.2.1. Bình đồ tuyến:	
		- Hướng tuyến thiết kế tuân thủ theo các yêu cầu kỹ thuật theo quy trình, quy phạm hiện hành và phù hợp với điều kiện địa hình thực tế.
		- Tổng số đường cong trên tuyến chính: 18 đường cong
		- Bán kính đường cong nhỏ nhất: Rmin = 10.00m (Không kể tại các nút giao)
		- Tuyến khảo sát có điểm đầu tại cọc 2 (Km0+00) gắn vào điểm cuối tuyến đường bê tông đã thi công hoàn thiện; điểm cuối khảo sát tại cọc 39 lý trình Km0+659,94m hướng đi thôn Háng Đề Đài.
		- Chiều dài tuyến L=0,66km. 
		1.2.2. Cắt dọc tuyến.
		- Trắc dọc được thiết kế cơ bản là bám theo đường cũ đã có chỉ cải tạo những đoạn có độ dốc lớn, không phù hợp.
		- Tổng chiều dài tuyến thiết kế là: L = 659,94m. Có điểm đầu tại cọc 2 (Km0+00) gắn vào điểm cuối tuyến đường bê tông đã thi công hoàn thiện ; điểm cuối khảo sát tại cọc 39 lý trình Km0+659,94m hướng đi thôn Háng Đề Đài.
		- Độ dốc dọc lớn nhất Imax= 21,33%.
		1.2.3. Mặt cắt ngang.
		+ Bề rộng nền đường thiết kế Bnền = 4,0m; 
		+ Bề rộng mặt đường thiết kế Bmặt = 3,0m; 
		+ Bề rộng lề đường thiết kế Blề = 2 x 0,5m = 1,0m (Trong đó gia cố lề bằng kết cấu áo đường bên giáp rãnh bê tông).
		- Độ dốc mái taluy nền đào 1/0,75 đối với địa chất là đất. Mái taluy cao 10m dật 1 cơ rộng 1m gia cố Bê tông XM M200 dày 12cm, dốc 10% vào trong thoát nước xuống rãnh dọc bằng bậc nước Bê tông XM M200.
		- Độ dốc mái taluy đào là 1/0,5 đối với địa chất là đá. 
		- Độ dốc mái taluy nền đắp là 1/1,5.
[bookmark: _Toc242271964][bookmark: _Toc262829651]		1.2.4. Kết cấu áo đường:
		* Kết cấu mặt đường tại những vị trí có độ dốc dọc I<12% địa chất là đất, bao gồm các lớp kết cấu như sau:
		+ Mặt đường BTXM M250 dày 18cm;
		+ Lớp giấy dầu đệm;
		+ Móng cấp phối đá dăm loại 2, dày h=15cm (thiết kế mở rộng mỗi bê 30cm so với lớp mặt đường bê tông xi măng);
		+ Xáo xới K=0.95 dày 30cm trên nền đào; Đắp K=0.95 trên nền đắp.
* Kết cấu mặt đường tại những vị trí có độ dốc dọc I≥12% địa chất là đất, bao gồm các lớp kết cấu như sau:
+ Mặt đường BTXM M250 dày 18cm;
	+ Lớp giấy dầu đệm;
	+ Móng bê tông XM nghèo M100, dày h=12cm (thiết kế mở rộng mỗi bên 30cm so với lớp mặt đường bê tông xi măng);
+ Xáo xới K=0.95 dày 30cm trên nền đào; Đắp K=0.95 trên nền đắp.
1.2.5. Hệ thống thoát nước.
- Rãnh dọc rộng 1,0m. Tiết diện hình thang đối với địa chất là đất và tiết diện hình tam giác với địa chất là đá. Gia cố rãnh bằng tấm bê tông xi măng lắp ghép M200 dày 7cm tại các đoạn có độ dốc dọc trên 6% và các đoạn có nguy cơ xói lở. 
- Thiết kế mới các công trình thoát nước với tải trọng thiết kế H13-X60 cụ thể như sau:
+ Cống thép D30; 02 cái tại các cọc 13, lý trình Km0+238,93 và tại cọc 27, lý trình Km0+462,93. Kết cấu móng, tường Bê tông XM M200; Giấy dầu lót móng; Ống thép D30 dày 5mm.
+ Cống bản Lo=75; 02 cái tại các cọc P8, lý trình Km0+298,28, cọc 24, lý trình Km0+415,90. Kết cấu thân cống, móng cống Bê tông XM M200 dày 30cm; trên lớp giấy dầu lót móng; Tấm bản BTXM M250 dày 12cm; Xà mũ Bê tông XM M200.
+ Cống lối rẽ Lo=60; 01 cái tại cọc 18 trái tuyến, lý trình Km0+350,85. Kết cấu thân cống, móng cống Bê tông XM M200 dày 30cm; trên lớp giấy dầu lót móng; Tấm bản BTXM M250 dày 12cm; Xà mũ Bê tông XM M200.
+ Cống tròn D100; 01 cái tại cọc P16, lý trình Km0+548,86, thân cống bằng BTCT M200, móng cống Bê tông XM M200 dày 30cm.
[bookmark: _Toc309203698][bookmark: _Toc410141843]1.2.6. Đường vuốt nối  xóm dân. 
[bookmark: _Toc306629227][bookmark: _Toc309203699][bookmark: _Toc410141844]- Đường vuốt vào lối rẽ xóm dân: Tại các vị trí giao với lối rẽ xóm dân hiện hữu, thiết kế vuốt nối với đường rẽ vào xóm dân theo quy mô phù hợp với quy mô mặt cắt tuyến hiện có.
1.2.7. Hệ thống an toàn giao thông. 
- Trên tuyến và các nút giao, để an toàn và hướng dẫn phân luồng các phương tiện tham gia giao thông, bố trí các biển báo hiệu giao thông.
- Vạch sơn và hệ thống biển báo tín hiệu giao thông tuân thủ theo quy chuẩn quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41: 2024/BGTVT.
- Trên tuyến bố trí cọc tiêu gồm 2 đoạn tổng chiều dài L=659,94m gồm bên phải tuyến đoạn từ cọc 2, lý trình Km0+0,00 đến cọc 11, lý trình Km0+156,07 và bên phải đoạn từ cọc 11 lý trình Km0+156,07 đến cọc 39, lý trình Km0+659,94. Cọc tiêu bằng BTCT M200, sơn và gắn mắt phản quang.
		1.2.8. Kè taluy.
		- Kè ốp mái ta luy âm 02 đoạn có tổng chiều dài L=14,47m. Mái ốp bằng bê tông XM M200 dày 15cm. 
		+ Đoạn 1, L=8,63m, từ cọc 2 (lý trình Km0+0,00m) đến cọc P1 (lý trình Km0+8,63m).
		+ Đoạn 2, L=5,84m, từ cọc TD19+2,50m (lý trình Km0+640,27m) đến cọc P19+2,70m (lý trình Km0+646,11m).
		1.2.9. Kênh, mương hoàn trả.
		- Hoàn trả mương thủy lợi có tổng chiều dài L=184,02m. Thành và móng bằng bê tông XM M200 dày 10cm. 
		+ Đoạn 1, L=84,32m, từ cọc 2 (lý trình Km0+0,00m) đến cọc TD7 (lý trình Km0+237,07m).
		+ Đoạn 2, L=99,70m, từ cọc P11 (lý trình Km0+385,85m) đến cọc 26 (lý trình Km0+460,29m).
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng: 175 ngày.
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
Yêu cầu về mặt kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:
Ngoài các quy định trong quy chế quản lý chất lượng, quy chế tư vấn giám sát hiện hành, để đảm bảo chất lượng kỹ thuật xây dựng và thống nhất trong quan hệ kiểm tra nghiệm thu. Chủ đầu tư giới thiệu một số nghị định, quy trình thi công nghiệm thu liên quan để nhà thầu tham khảo như sau:
	TT
	Tên điều lệ, quy trình
	Số
	Năm ban hành 

	I
	Điều lệ chung
	
	

	1
	Nghị định quy định quản lý hoạt động xây dựng
	175/2024/NĐ-CP
	30/12/2024

	2
	Nghị định về quản lý chi phí ĐTXD công trình
	10/2021/NĐ-CP
	09/2/2021

	3
	Nghị định quản lý chất lượng và bảo trì công trình XD
	06/2021/NĐ-CP
	26/01/2021

	4
	Quy chuẩn về an toàn trong thi công xây dựng
	QCVN 18:2021/BXD
	2021

	II
	Tiêu chuẩn vật liệu, thí nghiệm, thi công, nghiệm thu áp dụng
	II

	
	Các tiêu chuẩn xây dựng hiện hành và các quy trình, quy phạm kỹ thuật liên quan khác
	
	


2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:
2.1. Nhà xưởng và trang thiết bị:
Các yêu cầu chung:
- Nhà thầu phải tiến hành thi công hoàn thành toàn bộ công trình từ khi chuẩn bị thi công xây lắp công trình đến khi hoàn thành nghiệm thu và bàn giao.
- Chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc cung cấp vật tư thiết bị, vật liệu theo yêu cầu kỹ thuật.
- Chịu trách nhiệm hoàn toàn về kho bãi và lán trại của mình nơi thi công.
- Chịu trách nhiệm về công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, thiên tai, phòng chống cháy nổ trong quá trình thi công.
2.2. Vận chuyển và bốc dỡ:
- Nhà thầu phải tập kết vật liệu đúng nơi quy định, không làm cản trở giao thông, không làm ảnh hưởng đến công trình lân cận (nếu có phải có biện pháp phục hồi hoặc đền bù).
2.3. Dọn dẹp
Nhà thầu có trách nhiệm thu dọn, làm sạch và hoàn trả lại mặt bằng (vỉa hè) mà trong quá trình thi công đã bị hư hại hoặc chiếm dụng. Tất cả các máy móc, vật tư thiết bị, các nguyên vật liệu và đất thừa còn dư trong quá trình thi công phải được dọn dẹp sạch sẽ, đảm bảo mỹ quan chung của khu vực.
Công tác này chỉ được công nhận là hoàn tất khi được chủ đầu tư xác nhận, và phải được hoàn tất trước ngày nghiệm thu 3 ngày. 
2.4. Khảo sát hiện trường thi công:
- Nhà thầu sẽ cung cấp các cán bộ và kỹ sư có chuyên môn để tiến hành công tác khảo sát và thi công theo quy định. Nhà thầu sẽ bắt đầu công tác khảo sát hiện trường thi công bao gồm khảo sát hình học, công tác trắc đạc. Tất cả các công việc này được ghi chép lại trong sổ ghi chép tiêu chuẩn. Cần xác định số liệu đo đạc nhằm tính chênh lệnh sau khi hoàn công.
2.5. Lập thiết kế tổ chức thi công và biện pháp thi công chi tiết.
Trước khi khởi công công trình Nhà thầu phải cụ thể hóa thiết kế tổ chức xây dựng và biện pháp thi công đã nêu trong hồ sơ dự thầu để thông qua chủ nhiệm điều hành dự án và kỹ sư phụ trách giám sát làm căn cứ triển khai thi công và kiểm tra việc thực hiện khi xảy ra tiến độ thi công bị chậm trễ thì Nhà thầu phải lập lại thiết kế đó cho phù hợp với yêu cầu mới với thủ tục như trên. 
Trước khi thi công một hạng mục công trình hay một bộ phận quan trọng, kỹ thuật phức tạp, Nhà thầu phải thiết kế biện pháp thi công chi tiết để trình kỹ sư phụ trách giám sát chấp nhận thì mới được triển khai thi công và đó là căn cứ để kiểm tra nghiệm thu. Trong đó cần kể rõ khối lượng, chất lượng về các máy móc thiết bị thi công và kiểm tra thí nghiệm, về nhân lực theo đúng hồ sơ dự thầu.
2.6. Giám sát chất lượng:
 Tất cả các công tác sẽ được nhà thầu thực hiện dưới sự giám sát của chủ đầu tư. Chủ đầu tư thực hiện giám sát theo quy định của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử):
3.1. Chủng loại, chất lượng vật tư, vật liệu:
3.1.1. Tổng quát: Vật liệu được sử dụng phải:
- Phù hợp với tiêu chuẩn được áp dụng.
- Tuân theo các quy định ghi trong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.
3.1.2. Kiểm tra chủng loại và chất lượng vật liệu: 
- Trước khi cung cấp vật liệu, nhà thầu phải đệ trình các mẫu vật liệu đó lên Kỹ sư giám sát để xác nhận cùng với các chi tiết về nguồn vật liệu và tiêu chuẩn kỹ thuật đối với các mẫu được coi là phù hợp. 
3.1.3 Cung cấp vật liệu:
Nhà thầu tập kết vật liệu theo tiến độ thi công. Nếu chủng loại và chất lượng vật liệu giao đến hiện trường không phù hợp với hồ sơ thiết kế được phê duyệt thì phần vật liệu đó sẽ phải mang đi khỏi hiện trường trong vòng 48 giờ đồng hồ.
3.1.4. Yêu cầu về vật liệu:
Nhà thầu đăng ký sử dụng các loại vật liệu, vật tư chính đưa và công trình. Dưới đây là một số yêu cầu cơ bản về chất lượng vật liệu dùng cho công tác bê tông trong xây dựng công trình:
- Xi măng đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 2682:2020 và TCVN 6260:2020.
- Cát vàng đảm bảo tiêu chuẩn TCVNXD 7570:2006.
- Đá dăm các loại đảm bảo tiêu chuẩn TCVNXD 7570:2006.
- Thép đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651:2018.
* Khuyến khích nhà thầu dùng các lại vật tư, vật liệu có chất lượng cao đưa và xây dựng công trình, đảm bảo chất lượng kết cấu công trình theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế và dự toán do tư vấn lập.
3.2. Yêu cầu về máy móc, thiết bị:
Nhà thầu phải bố trí phương tiện, máy móc, thiết bị thi công đảm bảo theo tiến độ thi công đã cam kết, sẵn sàng hoạt động, đồng thời phải bảo vệ môi trường cũng như an toàn trong quá trình thi công. 
Khuyến khích nhà thầu dùng các phương tiện, máy móc, thiết bị thi công có công suất lớn, hiện đại đưa vào thi công công trình.
4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:
Ngoài các yêu cầu quy định trong hồ sơ thiết kế và quy trình kiểm tra nghiệm thu hiện hành, Chủ đầu tư lưu ý thêm một số yêu cầu kỹ thuật chủ yếu sau:
4.1. Các yêu cầu về trình tự thi công
4.1.1 Những công việc ban đầu.
Sau khi nhận bàn giao các mốc cao độ chuẩn của Ban Quản lý Dự án và nhà thầu Tư vấn thiết kế, nhà thầu xây lắp có trách nhiệm đo đạc kiểm tra lại các mốc, xác định vị trí các hạng mục công trình chủ yếu. Trường hợp phát hiện có sai lệch khác với mốc đã giao, nhà thầu kịp thời báo cho Chủ đâu tư và Tư vấn thiết kế để kiểm tra lại và có biện pháp hiệu chỉnh kịp thời.
Nhà thầu phải có người và phương tiện đo đạc kiểm tra công việc nêu trên và phải chịu trách nhiệm việc đo đạc kiểm tra này.
4.2. Nội dung công việc chính.
4.2.1/ Công tác đào đất.
4.2.2/ Công tác đắp đất.
4.2.3/ Công tác vật tư, vật liệu.
4.2.4/ Công tác thi công ván khuôn, thép.
4.2.5/ Công tác thi công bê tông.
4.2.6/ Công tác lắp dựng kết cấu đúc sẵn.
4.3. Các yêu cầu về phòng chống cháy, nổ.
4.4. Các yêu cầu về vệ sinh môi trường.
4.5. Các biện pháp an toàn lao động, an toàn trong mưa lũ.
4.6. Các công tác khác phù hợp với biện pháp thi công và tiến độ thi công.
5. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:
Nhà thầu phải đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình thi công và đưa ra được các biện pháp để thực hiện công việc này.
6. Yêu cầu về an toàn lao động:
Nhà thầu phải có kế hoạch và biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong quá trình triển khai thi công công trình, bắt đầu từ lúc khởi công cho đến khi bàn giao đưa công trình vào sử dụng.
7. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:
Nhà thầu phải đưa ra được biện pháp tổ chức thi công tổng thể và chi tiết các hạng mục của gói thầu.
8. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:
Nhà thầu phải có kế hoạch và biện pháp đảm bảo chất lượng thi công công trình phải có bộ phận chuyên trách công tác quản lý chất lượng công trình của mình (Kiểm tra chất lượng sản phẩm gọi tắt là KCS) có trình độ chuyên môn đảm bảo KCS hoạt động có hiệu quả thiết thực. 
Nhà thầu phải trang bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ thí nghiệm kiểm tra chất lượng thi công nếu không có đầy đủ thiết bị thi công và thí nghiệm có chất lượng thì không được thi công. Nếu thuê thiết bị dụng cụ nào ở đâu thì phải nêu rõ trong hồ sơ dự thầu ở phụ lục máy móc thiết bị.
KCS của Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ, thường xuyên chính xác, trung thực công tác thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu, chất lượng bán thành phẩm, chất lượng thi công công trình của Nhà thầu theo đúng quy trình thi công và nghiệm thu. Mọi thí nghiệm và kiểm tra đều phải lập đầy đủ chính xác.
IV. Các bản vẽ
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: Tập hồ sơ bản kẽ đính kèm trên hệ thống


